
BÁO CÁO TUẦN 

Tình hình triển khai việc cung cấp nội dung thông tin trên Trang Thông tin điện tử  

và cải thiện chỉ số thành phần “Tính minh bạch” của chỉ số PCI, DDCI trên địa bàn huyện 

(từ ngày 16/12 – 23/12/2022) 

(Gửi kèm theo Văn bản số      /UBND-VH ngày    /12/2022 của UBND huyện Kim Sơn) 

 

1. Mục Thông tin chung 

STT Danh mục/chuyên mục thông tin 

Xây dựng chuyên mục/ 

danh mục 

Cập nhật Nội dung 

thông tin 

Có danh 

mục 

Chưa xây 

dựng 

danh mục 

Thường 

xuyên 

Chưa 

thường 

xuyên 

1 Thông tin chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức x  x  

2 Tóm lược quá trình hình thành, phát triển của cơ quan, đơn vị  x  x  

3 Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan x  x  

4 Sơ đồ chức năng của cơ quan, đơn vị x  x  

5 
Danh sách địa chỉ, số điện thoại, email (họ tên, chức vụ, đơn vị phòng, ban, 

em mail, số điện thoại) của cán bộ công chức đầu mối liên hệ 
x  x  

… Danh mục thông tin khác thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị  x   

2. Mục Văn bản 

Đảm bảo nội dung thông tin: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu 

lực, trích yếu, tệp văn bản tải về; cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản 

STT Danh mục/chuyên mục thông tin 

Xây dựng chuyên 

mục/danh mục 

Cập nhật Thông tin 

văn bản mới Số lượng 

Văn bản đã 

đăng tải 
Có danh 

mục 

Chưa xây 

dựng danh 

mục 

Thường 

xuyên 

Chưa 

thường 

xuyên 

I Văn bản quy phạm pháp luật      



1 Văn bản của trung ương x   x 0 

2 Văn bản của tỉnh x   x 0 

3 Văn bản do đơn vị được chủ trì soạn thảo x  x  2 

… Danh mục văn bản khác  x    

II Văn bản chỉ đạo, điều hành       

1 Văn bản của trung ương  x   0 

2 Văn bản của tỉnh  x   0 

3 Văn bản do đơn vị được chủ trì soạn thảo x  x  0 

… Danh mục văn bản khác x  x  0 

3. Thủ tục hành chính 

Tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng 

dịch vụ công cấp tỉnh 

STT Danh mục/chuyên mục thông tin 

Xây dựng chuyên 

mục/danh mục 

Thông tin thủ tục hành 

chính 

Số lượng 

TTHC/DVC Có danh 

mục 

Chưa xây 

dựng danh 

mục 

Cập nhật 

đầy đủ 

thông tin 

thủ tục 

Chưa Cập 

nhật đầy 

đủ thông 

tin thủ tục 

1 
Thủ tục hành chính của đơn vị nêu rõ: Tên thủ tục, lĩnh 

vực, đơn vị thực hiện. 

x  x  384 

2 
Dịch vụ công trực tuyến nêu rõ: Tên thủ tục, lĩnh vực, 

đơn vị thực hiện, mức độ, quy trình thực hiện thủ tục 

x  x  292 

4. Thông tin thuộc lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị (Thông tin điều hành) 

STT Danh mục/chuyên mục thông tin 

Xây dựng chuyên mục/danh 

mục 

Số lượng tin 

bài, hướng 

dẫn/tuần 

Có danh 

mục 

Chưa xây dựng 

danh mục 

 



1 Thông tin tuyên truyền   x  14 

2 Thông tin hướng dẫn phố biến pháp luật (thuộc của lĩnh vực quản lý) x  0 

3 Thông tin về chế độ chính sách (thuộc của lĩnh vực quản lý) x  0 

… Danh mục thông tin tuyên truyền khác thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị x  0 

5. Mục Thông tin các Chương trình dự án 

STT Danh mục/chuyên mục thông tin 

Xây dựng chuyên 

mục/danh mục 

Thông tin chương trình, 

dự án  

Có danh 

mục 

Chưa xây 

dựng danh 

mục 

Cập nhật 

thường 

xuyên 

Cập nhật 

chưa 

thường 

xuyên 

 Chương trình, dự án (thuộc thẩm quyền)     

1 
Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của 

x   x 

2 Quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện x    

3 Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị x    

4 
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (đơn vị cấp huyện), 

(công bố quy hoạch tuân theo Luật Quy hoạch) 

x    

5 Danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công, vốn vay  x   

6. Danh mục công khai 

STT Danh mục/chuyên mục thông tin 

Xây dựng chuyên 

mục/danh mục 

Thông tin danh mục công 

khai 

Có danh 

mục 

Chưa xây 

dựng danh 

mục 

Cập nhật 

thường 

xuyên 

Chưa cập 

nhật thường 

xuyên 

 

Danh mục Công khai (Danh mục thông tin phải được công khai, 

trong đó nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối 

với từng loại thông tin) 

    



1 Công khai tài chính x  x  

2 Công khai Đề tài khoa học  x   

... Danh mục thông tin khác… x  x  

7. Lịch công tác 

STT Danh mục/chuyên mục thông tin 

Xây dựng chuyên mục/danh mục 
Cập nhật thông tin hàng 

ngày 

Có danh mục 
Chưa xây dựng 

danh mục 

Thường 

xuyên 

Chưa thường 

xuyên 

1 Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị x  x  

2 Lịch tiếp công dân của đơn vị x  x  

8. Chuyên trang Hỗ trợ doanh nghiệp 

- Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn đã xây dựng chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp  

- Đã thực hiện đặt banner đường link  tới Trang thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp theo (Văn bản số 

839/VPUBND-TT12 ngày 22/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) 
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